
BỘ CÔNG THƯƠNG 

CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN 

 VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP 

Số: 82/ATMT-BVMT 

V/v cấp mới tài khoản truy cập cơ sở dữ 

liệu môi trường ngành Công Thương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  

 - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Tập đoàn, Tổng công ty. 

Triển khai Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 

của Bộ Công Thương quy định khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu 

môi trường ngành Công Thương (CSDL), trên cơ sở văn bản đề nghị cấp tài 

khoản sử dụng của các Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng công ty, Cục Kỹ 

thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) đã thiết lập tài khoản 

truy cập mới cho các Sở Công Ty, Tập đoàn, Tổng công ty và các doanh 

nghiệp để khai báo và sử dụng CSDL (danh sách tài khoản và mật khẩu truy 

cập đính kèm Phụ lục công văn này).  

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 42/2020/TT-BCT, đề nghị các Sở 

Công Thương, Tập đoàn, Tổng công ty: Thông báo cho các doanh nghiệp 

thành viên thông tin về tài khoản và mật khẩu truy cập; Đôn đốc, hướng dẫn 

các doanh nghiệp khai báo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 tại website 

cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương 

http://moitruongcongthuong.vn.  

Khi truy cập lần đầu vào CSDL, đề nghị các đơn vị được cấp tài khoản 

tiến hành thay đổi mật khẩu truy cập, cập nhật email để bảo vệ tài khoản. 

Đối với những doanh nghiệp đã khai báo hệ thống CSDL từ năm 2021 

trở về trước, tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ tại website 

http://data.moitruongcongthuong.vn. với tài khoản và mật khẩu truy cập đã 

được cấp trước đây. 

Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị các Sở 

Công Thương, Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp phản hồi thông tin về 

http://moitruongcongthuong.vn/
http://data.moitruongcongthuong.vn/
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Cục ATMT (thông qua địa chỉ email: sangpn@moit.gov.vn; số điện thoại 

04.222.18322) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, BVMT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

Tô Xuân Bảo 
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Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số 82 /ATMT-BVMT ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Cục 

ATMT về việc cấp mới tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công 

Thương) 

STT Tên đơn vị Địa chỉ tải danh sách tài khoản 

và mật khẩu 

1 Sở Công Thương An Giang https://tinyurl.com/sctangiang  

2 Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu https://tinyurl.com/sctbr 

3 Sở Công Thương Bắc Giang https://tinyurl.com/sctbacgiang  

4 Sở Công Thương Bắc Kạn https://tinyurl.com/sctbackan  

5 Sở Công Thương Bạc Liêu https://tinyurl.com/sctbaclieu  

6 Sở Công Thương Bắc Ninh https://tinyurl.com/sctbacninh  

7 Sở Công Thương Bến Tre https://tinyurl.com/sctbentre  

8 Sở Công Thương Bình Định https://tinyurl.com/sctbinhdinh  

9 Sở Công Thương Bình Dương https://tinyurl.com/sctbinhduong  

10 Sở Công Thương Bình Phước https://tinyurl.com/sctbinhphuoc 

11 Sở Công Thương Bình Thuận https://tinyurl.com/sctbinhthuan  

12 Sở Công Thương Cà Mau https://tinyurl.com/sctcamau  

13 Sở Công Thương Cần Thơ https://tinyurl.com/sctcantho  

14 Sở Công Thương Cao Bằng https://tinyurl.com/sctcaobang  

15 Sở Công Thương Đắk Nông https://tinyurl.com/sctdaknong  

16 Sở Công Thương Đaklak https://tinyurl.com/sctdaklak  

17 Sở Công Thương Điện Biên https://tinyurl.com/sctdienbien  

18 Sở Công Thương Đồng Nai https://tinyurl.com/sctdongnai  

19 Sở Công Thương Đồng Tháp https://tinyurl.com/sctdongthap  

20 Sở Công Thương Gia Lai https://tinyurl.com/sctgialai  

21 Sở Công Thương Hà Giang https://tinyurl.com/scthagiang  

22 Sở Công Thương Hà Nam https://tinyurl.com/scthanam  

23 Sở Công Thương Hà Tĩnh https://tinyurl.com/scthatinh  

24 Sở Công Thương Hải Dương https://tinyurl.com/scthaiduong  

25 Sở Công Thương Hải Phòng https://tinyurl.com/scthaiphong  

26 Sở Công Thương Hậu Giang https://tinyurl.com/scthaugiang  

27 Sở Công Thương Hòa Bình https://tinyurl.com/scthoabinh  

28 Sở Công Thương Hưng Yên https://tinyurl.com/scthungyen  

29 Sở Công Thương Khánh Hòa https://tinyurl.com/sctkhanhhoa  

30 Sở Công Thương Kiên Giang https://tinyurl.com/sctkiengiang  

31 Sở Công Thương Kon Tum https://tinyurl.com/sctkontum 

32 Sở Công Thương Lai Châu https://tinyurl.com/sctlaichau  
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33 Sở Công Thương Lâm Đồng https://tinyurl.com/sctlamdong  

34 Sở Công Thương Lạng Sơn https://tinyurl.com/sctlangson  

35 Sở Công Thương Lào Cai https://tinyurl.com/sctlaocai  

36 Sở Công Thương Long An https://tinyurl.com/sctlongan  

37 Sở Công Thương Nam Định https://tinyurl.com/sctnamdinh  

38 Sở Công Thương Nghệ An https://tinyurl.com/sctnghean  

39 Sở Công Thương Ninh Bình https://tinyurl.com/sctninhbinh 

40 Sở Công Thương Ninh Thuận https://tinyurl.com/sctninhthuan  

41 Sở Công Thương Phú Thọ https://tinyurl.com/sctphutho  

42 Sở Công Thương Phú Yên https://tinyurl.com/sctphuyen  

43 Sở Công Thương Quảng Bình https://tinyurl.com/sctquangbinh  

44 Sở Công Thương Quảng Nam https://tinyurl.com/sctquangnam  

45 Sở Công Thương Quảng Ngãi https://tinyurl.com/sctquangngai  

46 Sở Công Thương Quảng Ninh https://tinyurl.com/sctquangninh 

47 Sở Công Thương Quảng Trị https://tinyurl.com/sctquangtri  

48 Sở Công Thương Sóc Trăng https://tinyurl.com/sctsoctrang  

49 Sở Công Thương Sơn La https://tinyurl.com/sctsonla  

50 Sở Công Thương Tây Ninh https://tinyurl.com/sctsoctrang  

51 Sở Công Thương Thái Bình https://tinyurl.com/sctthaibinh  

52 Sở Công Thương Thái Nguyên https://tinyurl.com/sctthainguyen  

53 Sở Công Thương Thanh Hóa https://tinyurl.com/sctthanhhoa  

54 

Sở Công Thương Thành Phố Đà 

Nẵng https://tinyurl.com/sctdanang  

55 Sở Công Thương Thành Phố Hà Nội https://tinyurl.com/scthanoi  

56 

Sở Công Thương Thành Phố Hồ Chí 

Minh https://tinyurl.com/scthcm 

57 Sở Công Thương Thừa Thiên Huế https://tinyurl.com/scthue 

58 Sở Công Thương Tiền Giang https://tinyurl.com/scttiengiang  

59 Sở Công Thương Trà Vinh https://tinyurl.com/scttravinh  

60 Sở Công Thương Tuyên Quang https://tinyurl.com/scttuyenquang  

61 Sở Công Thương Vĩnh Long https://tinyurl.com/sctvinhlong  

62 Sở Công Thương Vĩnh Phúc https://tinyurl.com/sctvinhphuc  

63 Sở Công Thương Yên Bái https://tinyurl.com/sctyenbai  

64 

Tập đoàn Công nghiệp than - 

khoáng sản Việt Nam https://tinyurl.com/tdvinacomin  

65 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam https://tinyurl.com/tddaukhi  
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66 Tập đoàn Điện lực Việt Nam https://tinyurl.com/tdevn 

67 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam https://tinyurl.com/tdvinachem 

68 Tổng công ty Giấy Việt Nam  https://tinyurl.com/tdvinapaco  

69 Tổng công ty Thép Việt Nam  https://tinyurl.com/tdthep  

70 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam https://tinyurl.com/tdxangdau  

71 

Tổng công ty Bia rượu nước giải 

khát Hà Nội https://tinyurl.com/tdhabeco  

72 

Tổng công ty Bia rượu nước giải 

khát Sài Gòn https://tinyurl.com/tdsabeco  

73 Tổng công ty Đông Bắc https://tinyurl.com/tddongbac 
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